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02/3/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Cát Hưng, 
Phù Cát, 

Bình 
Định

Số 76 đường N, 
khu 10, khu dân 
cư Chánh Nghĩa, 
phường Chánh 
Nghĩa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Kỹ sư Quản lý 
đất đai

Thạc sĩ 
Luật Cao cấp

Anh,  
trình 
độ B1

Công chức,  
Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh 

Bình Dương

18/5/2005 
18/5/2006 -

01/3/1971 Nam Việt Nam Kinh Không

Gia 
Tường,  

Nho 
Quan, 
Ninh 
Bình

Số 249/28 đường Lê 
Hồng Phong, tổ 9, 
khu phố 8, phường 
Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp I y 

học cổ truyền

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Cao cấp
Anh,  
trình 
độ C

Viên chức, 
Giám đốc

Bệnh viện Y học 
cổ truyền tỉnh Bình 

Dương

28/10/2003  
28/10/2004  

21/01/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Phước 
Hòa, 

Phú Giáo, 
Bình 

Dương

Số 181 đường Ngô 
Gia Tự, khu phố 
11, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Kinh 
tế chính trị

Thạc sĩ 
Kinh tế 

chính trị
Cao cấp

Anh,  
trình 
độ B1

Viên chức,  
Phó Giám đốc

Đài Phát thanh và 
Truyền hình Bình 

Dương

30/01/2002 
30/01/2003 -

16/7/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Tương 
Bình 
Hiệp,  

Thủ Dầu 
Một, 
Bình 

Dương

Số 8/36, tổ 36, khu 
phố 5, phường 
Tương Bình Hiệp, 
thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Quân 
sự - Cao cấp

Anh,  
trình 
độ A

Đại tá, 
Phó Chỉ huy 
trưởng kiêm 
Tham mưu 

trưởng

Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Bình Dương

08/12/1993 
08/12/1994  

30/4/1967 Nam Việt Nam Kinh Không

Phú Hòa, 
Thủ Dầu 

Một, 
Bình 

Dương

Số 1402 New 
Horizon, 230 Đại 
lộ Bình Dương, 
phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Nga 
Văn; 

Thạc sĩ quản 
lý hành chính

Thạc 
sĩ quản 
lý hành 
chính

Cao cấp

Anh; 
Hàn; 
Đại 
học 

tiếng 
Nga

Công chức,  
Tỉnh ủy viên, 

 Giám đốc

Sở Công Thương 
tỉnh Bình Dương

03/02/2005 
03/02/2006 -

28/10/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không

Định Hòa, 
Thủ Dầu 

Một, 
Bình 

Dương

Số 178/13 đường 
Huỳnh Văn Lũy, 
phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Luật 
Hành chính - Cao cấp

Anh,  
trình 
độ B

Công chức, 
Ủy viên Ban 
Thường vụ 

Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban 

Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Bình 

Dương

27/10/2006 
27/10/2007  

25/7/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không

Tương 
Bình 
Hiệp, 

Thủ Dầu 
Một,  
Bình 

Dương

Số 589/29, tổ 83, 
Khu phố 9, phường 
Phú Lợi, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

12/12 phổ 
thông Đại học Luật - Cao cấp

Anh,  
trình 
độ B1

Công chức, 
Phó Giám đốc

Sở Lao động - 
Thương Binh và 
Xã hội tỉnh Bình 

Dương

05/11/2008 
05/11/2009

Nhiệm kỳ 
2004-2011; 
2011-2016

07/3/1982 Nam Việt Nam Kinh Không Bình Định

Số 162 đường Yersin, 
tổ 7, khu phố 1, 
phường Hiệp Thành, 
thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học tư vấn 
quản trị kinh 

doanh
- -

Đại 
học 

tư vấn 
quản 

trị kinh 
doanh 
- Tiếng 

Anh 

Phó Chủ tịch 
Hội, Chủ tịch 

Hội đồng quản 
trị, 

Phó Tổng Giám 
đốc

Hội Doanh nhân trẻ 
Bình Dương, Công 
ty trách nhiệm hữu 
hạn Hyundai Bình 

Dương, Công ty 
cổ phần Phát triển 
Khu công nghiệp 
Sóng Thần; Công 

ty trách nhiệm hữu 
hạn Hoàng Gia Cát 

Tường

- -

15/01/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Phú Hòa, 
Thủ Dầu 

Một, 
Bình 

Dương

Số 57 đường Thích 
Quảng Đức, phường 
Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

12/12 phổ 
thông Thạc sĩ kinh tế 

Thạc sĩ 
kinh tế, 
Tiến sĩ 
Quản 

trị kinh 
doanh

Cao cấp

Anh,  
trình 
độ B;  
tiếng 
Pháp

Giám đốc
Quỹ đầu tư phát 
triển tỉnh Bình 

Dương

08/3/2004 
08/3/2005 -

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05: 

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06: 

HỌ VÀ TÊN
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH

GIỚI 
TÍNH

QUỐC 
TỊCH

DÂN 
TỘC TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

GIÁO 
DỤC PHỔ 
THÔNG

CHUYÊN MÔN, 
NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, 
HỌC VỊ

LÝ LUẬN 
CHÍNH 

TRỊ

NGOẠI 
NGỮ

NGHỀ NGHIỆP, 
CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC NGÀY VÀO 

ĐẢNG (NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 
HĐND  

(NẾU CÓ)

HỌ VÀ TÊN
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH

GIỚI 
TÍNH

QUỐC 
TỊCH

DÂN 
TỘC TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

GIÁO 
DỤC PHỔ 
THÔNG

CHUYÊN MÔN, 
NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, 
HỌC VỊ

LÝ LUẬN 
CHÍNH 

TRỊ

NGOẠI 
NGỮ

NGHỀ NGHIỆP, 
CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC NGÀY VÀO 

ĐẢNG (NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 
HĐND  

(NẾU CÓ)

Trương Thị Bích Hạnh

Nguyễn Ngọc Hằng

Huỳnh Trần Phi Long

Ngô Hoàng Minh

Phạm Xuân Ngọc

Quách Trung Nguyên

Nguyễn Thanh Quang

Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Toàn


